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PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG

Đặt vấn đề: 
Đổi mới phương pháp dạy học gắn với giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Nhất là đối với các trường đào tạo nghề như trường trung cấp và cao đẳng, và cụ thể là tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thì càng quan trọng hơn
Hiện nay cơ bản các cơ sở dạy nghề vẫn đào tạo theo phương pháp truyền thống, còn gọi là phương pháp tiếp cận theo nội dung. Theo phương pháp này, chương trình đào tạo bao gồm các môn học lý thuyết và thực hành tương ứng với các bộ môn khoa học. Mục tiêu sau khi học người học phải nắm được nội dung của các môn học có trong chương trình. Phương pháp dạy và học: thầy giảng hoặc làm mẫu, trò nghe nghi nhớ thuộc hoặc làm theo. Hình thức tổ chức dạy học theo lớp học, cả lớp học như nhau cùng một chương trình, cùng vào cùng ra. Kiểm tra đánh giá yêu cầu học sinh phải nhớ, thuộc nội dung hoặc làm theo đúng mẫu. Cách tiếp cận này có ưu điểm là nội dung các môn học được trình bày theo logic khoa học chặt chẽ và chính xác, tài liệu phong phú, độ tin cậy cao, giáo viên dễ ràng truyền tải nội dung môn học cho người học. Tuy nhiên, cách tiếp cận truyền thống có nhiều nhược điểm, và chính những nhược điểm đó là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng thành công của các sinh viên khi đi làm.

Vì vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học tích hợp là phương pháp dạy học đang được ứng dụng rộng rãi và phổ biến ở tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển hiện nay.

A. Phần lý luận

1. Khái niệm về phương pháp dạy học tích hợp

Tích hợp: Là sự tích tũy, sự họp nhất, sự nhất thể hóa kết tạo thành đối tượng mới. Có thể thấy tích hợp là một nguyên tắc của sự phát triển và cấu trúc các khoa học.
Dạy học tích hợp: hay dạy học theo chủ đề, là cách tiếp cận liên ngành, theo đó các nội dung giảng dạy  được trình bày theo các đề tài hoặc theo các chủ đề. Mỗi đề tài hoặc chủ đề được trình bày thành nhiều bài học nhỏ để người học có thời gian hiểu rõ và phát triển các mối liên hệ mới những gì họ đã biết và trân trọng.

Theo Xavier Roegiers: Sư phạm tích hợp là một quan niệm về quá trình học tập, trong đó toàn bộ quá trình học tập góp phần hình thành ở những học sinh những năng lực cụ thể có dự tính trước những điều kiện cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho quá trình học tập sau này hoặc hòa nhập học sinh vào cuộc sống lao động.
2. Đặc điểm của dạy học tích hợp trong giáp dục nghề nghiệp

2.1 Lấy người học làm trung tâm:
Dạy học lấy người học làm trung tâm được xem là phương pháp đáp ứng yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục nhất là đối với giáo dục nghề nghiệp, có khả năng định hướng việc tổ chức quá trình dạy học thành quá trình tự học, quá trình cá nhân hóa người học. Dạy học lấy người học là trung tâm đòi hỏi người học là chủ thể của hoạt động học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm ra kiến thức bằng hành động của chính mình, người học không chỉ được đặt trước những kiến thức có sẵn ở trong bài giảng của giáo viên mà phải tự đặt mình vào tình huống có vấn đề của thực tiễn, cụ thể và sinh động của nghề nghiệp rồi từ đó tự mình tìm ra cái chưa biết, cái cần khám phá học để hành, hành để học, tức là tự tìm kiếm kiến thức cho bản thân.
2.2. Định hướng đầu ra
Đặc điểm cơ bản nhất, có ý nghĩa trung tâm của đào tạo nghề theo năng lực thực hiện là định hướng chú ý vào kết quả đầu ra của quá trình đào tạo xem người học có thể làm được cái gì vào những công việc thực tiễn để đạt tiêu chuẩn đầu ra. Như vậy, người học để làm được cái gì đó đòi hỏi có liên quan đến chương trình, còn để làm tốt công việc gì đó trong thực tiễn như mong đợi thì liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập.
Dạy học tích hợp chú ý đến kết quả học tập của người học để vận dụng vào công việc tương lai nghề nghiệp sau này, đòi hỏi quá trình học tập phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ. Từ những kết quả đầu ra đi đến xác định vai trò của người có trách nhiệm tạo ra kết quả đầu ra này, một vai trò tập hợp các hành vi được mong đợi theo nhiệm vụ, công việc mà người đó sẽ thực hiện thật sự. 
2.3. Dạy và học các năng lực thực hiện
Theo các phương pháp này, các chương trình đào tạo nghề thường được kết cấu theo các mô đun năng lực thực hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các nội dung giảng dạy trong mô đun phải được xây dựng theo hướng “tiếp cận theo kỹ năng”.
Dạy học tích hợp có thể hiểu là một hình thức dạy học kết hợp giữa dạy lý thuyết và dạy thực hành, qua đó ở người học hình thành một năng lực nào đó hay kỹ năng hành nghề nhằm đáp ứng được mục tiêu của mô đun.Dạy học phải làm cho người học có các năng lực tương ứng với chương trình. Trong dạy học tích hợp, lý thuyết là hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành về những vấn đề cơ bản, về những quy luật chung của lĩnh vực chuyên ngành đó. Do đó, cần gắn lý thuyết với thực hành trong quá trình dạy học. Thực hành là hình thức luyện tập để trau dồi kỹ năng, kỹ xảo hoạt động giúp cho người học hiểu rõ và nắm vững kiến thức lý thuyết.Đây là khâu cơ bản để thực hiện nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.Thực hành phải có đủ phương tiện, kế hoạch, quy trình luyện tập gắn ngay với vấn đề lý thuyết vừa học. Để hình thành cho người học một kỹ năng thì cần phải dạy cho họ biết cách kết hợp và huy động hợp lý các nguồn nội lực và ngoại lực .Trong dạy học tích hợp, người học được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, họ phải trực tiếp quan sát, thảo luận, làm bài tập, giải quyết nhiệm vụ đặt ra theo cách nghĩ của mình, tự lực tìm kiếm nhằm khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp xếp. Người học cần phải tiếp nhận đối tượng qua các phương tiện nghe, nhìn,...và phân tích đối tượng nhằm làm bộc lộ và phát hiện ra các mối quan hệ bản chất, tất yếu của sự vật, hiện tượng. Từ đó, người học vừa nắm được kiến thức vừa nắm được phương pháp thực hành. Như vậy, người dạy không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn các thao tác thực hành.
3. Phân loại dạy học tích hợp trong đào tạo nghề
· Tích hợp theo Modul, tiến độ dạy có thể dạy – học toàn bộ lý thuyết trước tiếp sau là thực hành

· Tích hợp theo bài: lý thuyết dạy –học trước, thực hành dạy sau sau khi học xong toàn bộ lý thuyết của bài

· Tích hợp theo từng bước công việc: kiến thức và kỹ năng thực hành được dạy tích hợp trong từng bước công việc

4. Các bước dạy học theo giáo án tích hợp
Bước 1: Định hướng mục tiêu học tập: Ở bước này người học nhận biết nhiệm vụ học tập, mục tiêu học tập, tìm kiếm thông tin, thảo luận về các phương án, quyết định lựa chọn phương án

Bước 2: Người học thực hiện nhiệm vụ thực hành theo các phương án đã lựa chọn, luyện tập thực hiện bài tập thực hành để hình thành kỹ năng

Bước 3: Kiểm tra đánh giá

B. CÁCH SOẠN GIÁO ÁN TÍCH HỢP

1. Cách soạn

Phần đầu giáo án:

· Tên bài: Xác định theo cấu trúc các bài có trong Modul năng lực thực hiện

· Mục tiêu học tập: Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ
· Đồ dùng trang bị: Phương tiện dạy học, cơ sở vật chất luyện tập

· Hình thức tổ chức: Hướng dẫn, luyện tập toàn lớp, nhóm, tổ, cá nhân

Kế hoạch thực hiện bài giảng:

	TT
	NÔI  DUNG- BƯƠC
	CHƯC NĂNG
	HOAT ĐÔNG DẠY
	HOAT ĐÔNG HỌC

	 I
	Dẫn nhập


	Tạo hứng thú, chú ý của học sinh
	Cho xem một sản phẩm

Hoặc mô tả tình huống thực tế..vv.
	Quan sát

Phân tích tình huống

	II
	Nêu vấn đề

Nêu mục tiêu học tập

Khái  quát nội dung
	Hình thành động cơ

Nhận thức rõ nhiệm vụ học tập
	Hướng dẫn thảo luận về các mục tiêu cần đạt được

Hướng dẫn nghiên cứu  nhiệm vụ học tập
	Thảo luận về các mục tiêu học tập

Nghiên cứu nhiệm vụ học tập

	III
	Giải quyết vấn đề
	
	
	

	
	Tiểu kỹ năng 1
	
	
	

	
	Lý thuyết chuyên môn
	Cung cấp kiến thức chuyên môn phục vụ giải quyết tình huống( tiểu kĩ năng 1)
	Hướng dẫn nguồn tài liệu
	Nghiên cứu tài liệu

	
	Thực hành

Lập kế hoạch thực hiện

Tổ chức luyện tập
	Xây dựng kế hoạch hình thành khả năng so sánh, quyết định 

Hình thành kỹ năng, kỹ xảo – năng lực thực hiện.
	Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện

Hướng dẫn luyện tập bằng các phương pháp: sử dụng phiếu hướng dẫn; làm mẫu, quan sát..vv.
	Thảo luận nhóm

Quyết định phương án thực hiện

Luyện tập- thực hiện giải quyết vấn đề 

	
	Tiểu kỹ năng 2
	
	
	

	
	Lý thuyết
	
	
	

	
	Thực hành
	
	
	

	IV
	Kết thúc vấn đề

Nhận xét, thông báo kết quả

Thông báo bài tập cho ca sau
	Khái quát

Hệ thống hóa nội dung

Đúc rút kinh nghiệm
	Hướng dẫn khái quát hệ thống nội dung bài
	Hệ thống, khái quát hóa nội dung


 Quyết định số 62 của Bộ LĐTBXH và TCDN ban hành các mẫu giáo án, trong đó có mẫu giáo án tích hợp. Không phải bài giảng nào trong các Môđun cũng được soạn theo mẫu giáo án tích hợp.Tích hợp là các bài giảng thực hành trong đó các hoạt động học tập lí thuyết, thực hành gắn liền với giải quyết nhiệm vụ (công việc) nào đó mà kết quả là tạo ra một sản phẩm hay một dịch vụ. Như vậy khi nghiên cứu chương trình đào tạo nghề, các khoa, bộ môn phải thống nhất trong việc lập kế hoạch thực hiện các bài giảng, những bài giảng nào thực hiện theo phương thức thông thường; bài nào thực hiện theo phương thức tích hợp. Kế hoạch này khi được thông qua đồng thời là văn bản điều chỉnh hoạt động dạy thực hành của các giáo viên, đồng thời là căn cứ để kiểm tra, mặt khác giúp nhà trường xác định số giờ giảng dạy của giáo viên.

          Cấu trúc của giáo án tích hợp được xây dựng trên cơ sở cấu trúc dạy học định hướng năng lực thực hiện, cấu trúc giải quyết vấn đề.  Các phương pháp dạy học phù hợp với bài giảng tích hợp là kiểu phương pháp phức hợp như: phương pháp tình huống, phương pháp làm việc trong và bằng dự án, phương pháp bốn giai đoạn, phương pháp sử dụng phiếu hướng dẫn .
2. Những khó khăn khi tổ chức dạy học tích hợp tại trường

- Đội ngũ giáo viên: Đa số giáo viên dạy tại Khoa đều là giáo viên trẻ, và tốt nghiệp từ các trường Đại học chuyên về đào tạo lý thuyết nên kiến thức và kỹ năng nghề còn hạn chế. Trong khi đó dạy học tích hợp yêu cầu giáo viên phải thành thục kỹ năng nghề thì mới trực tiếp hướng dẫn cho người học thực hành được, qua đó mới nâng cao chất lượng dạy học

- Cơ sở vật chất: Mấy năm gần đây trường cũng đã và đang đầu tư rất nhiều hệ thống máy móc nhằm phục vụ cho quá trình dạy và học. Tuy nhiên, nhìn chung, hệ thống phòng ốc của trường nhỏ, cách bố trí bàn ghế, trong khi sĩ số một lớp quá đông. Chính vì thế mà ảnh hưởng đến việc rèn luyện các kỹ năng tại chỗ cho sinh viên

- Phương pháp đánh giá: Kết quả đánh giá của giáo viên chủ yếu còn mang nặng và thiên về lý thuyết, trong khi đánh giá dựa trên kỹ năng thực hành, khả năng xử lý tình huống còn hạn hẹp.
C. Các giải pháp thực hiện dạy học tích hợp trong đào tạo nghề tại trường
       
Thứ nhất đó là khâu lập kế hoạch dạy học các môn học chung và các Mô-đun năng lực thực hiện đảm bảo mối liên hệ giữa chúng theo sơ đồ được mô tả trong chương trình đào tạo.
Tiến hành nghiên cứu sơ đồ phân tích nghề để thấy được những kiến thức, kỹ năng và các phẩm chất người học cần có để phối hợp giải quyết nhiệm vụ học tập, xác định chuẩn năng lực tương ứng với công việc, yêu cầu ở mỗi bước công việc để xây dựng các phương án và phương tiện kiểm tra đánh giá.
Việc hình thành năng lực thực hiện đòi hỏi các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc lên lớp lý thuyết và hướng dẫn thực hành phải đủ và thuật lợi cho việc triển khai ý đồ phương pháp như học tập theo nhóm, học tập theo hình thức cá nhân, dạy học bằng sử dụng phiếu hướng dẫn và dạy học bằng dự án...vv. Số lần luyện tập phải đủ để người học thực hiện hoạt động đến mức độ tự tin trong các tình huống thực.
Đa dạng hóa các kênh thông tin đặc biệt là sử dụng đa phương tiện trong truyền thông dạy  học.
Áp dụng các phương pháp  dạy học định hướng vào tính tích cực của học sinh như: dạy học nêu và giải quyết vấn đề, dạy học bằng tình huống điển hình, dạy học bằng dự án và học tập theo nhóm...vv.
Cấu trúc bài giảng cần có sự linh hoạt và hài hòa, xen kẽ với  các tình huống nhận thức mới là các tình huống củng cố, vận dụng để nâng cao sự chú ý tích cực và hình thành năng lực thực hiện cho học sinh.
Vận dụng quan điểm dạy học định hướng năng lực thực hiện trong xây dựng cấu trúc các bước lên lớp và trong hoạt động phương pháp.
Nâng cao năng lực của giáo viên dạy tích hợp: kiến thức chuyên sâu và không ngừng đổi mới, kỹ năng phải thành thục và đặc biệt phải biết kết hợp hài hòa các phương pháp giảng dạy, biết tạo ra các đồng dùng dạy học mang tính trực quan phục vụ tốt cho quá trình dạy học tích hợp. 
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